
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 777/BVĐKCL-VTTBYT Cai Lậy, ngày 21 tháng 4 năm 2026 
V/v mời chào giá 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự 

toán mua sắm: “Mua sắm vật tư y tế khác năm 2026” với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị mời chào giá 

1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ds 

Trần Việt Tra, phòng Vật tư thiết bị y tế, số điện thoại: 0988 837 595. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa 

Khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai 

Lậy, tỉnh Đồng Tháp.  

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu 

phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp) bên ngoài bìa thư ghi rõ: Bảng báo 

giá. 

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08 

tháng 5 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày kết 

thúc nhận báo giá.  

II. Nội dung mời chào giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). (Đính kèm danh mục) 

2. Địa điểm cung cấp tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 

398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi ký kết hợp đồng. 

4. Các thông tin khác (nếu có). 

Nếu các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam có sản xuất, kinh doanh 

các hàng hoá nêu trên, đề nghị báo giá theo mẫu báo giá sau đây: (đính kèm mẫu 

Báo giá). 

mailto:cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn


Rất mong sự hợp tác của các nhà cung cấp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tin);  

- Lưu: VT, VTTBYT. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo công văn số: 777/BVĐKCL-VTTBYT ngày 21 tháng 4 năm 2026) 

Stt 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính  

1 
Bộ dây truyền 

dịch 

Dây dẫn dài 1,8m, được làm từ nhựa nguyên sinh. Buồng 

nhỏ giọt có màng lọc dịch. Kim 21G, 22G, 23G, đóng gói 

tiệt trùng từng bộ, sử dụng tương thích (sử dụng được) với 

máy truyền dịch tự động Top 

1 Bộ 

2 
Kim tiêm hậu 

nhãn cầu 26G 
Kim 26G x 1 1/2 (Kim tiêm hậu nhãn cầu 26G) 1 Cây 

3 Phin lọc vi khuẩn Phin lọc vi khuẩn. Đóng gói tiệt trùng từng cái 1 Cái 

4 

Mask oxy có túi 

nồng độ cao 

người lớn, trẻ em 

Gồm: túi hơi, dây đeo, kẹp mũi giúp điều chỉnh được, 

đóng gói từng cái, các cỡ. 
1 Cái 

5 Kim khâu các cỡ 

Kim khâu tròn, tam giác kích thước các cỡ dùng trong 

phẫu thuật, làm bằng thép không gỉ, không cong (biến đổi 

hình dạng ban đầu), không gãy khi sử dụng. Kích thước 

8x20, 9x24 

1 Cây 

6 

Dao mổ bằng 

thép không gỉ các 

số 10, 15 

Chất liệu bằng thép không gỉ, được sản xuất ở các nước 

G7, đóng gói tiệt trùng từng cái. Số 10, 15 
1 Cái 

7 

Chỉ Nylon số 3/0, 

dài 75cm, kim 

tròn 22mm, cong 

1/2C   

Chỉ phẫu thuật không tiêu tổng hợp đơn sợi được làm 

từ Polyamide 6/6.6 (Nylon 6/6.6). Cỡ chỉ 3/0, chiều dài chỉ 

75cm. Kim tròn bằng thép không gỉ có phủ silicon, chiều 

dài kim 22mm, vòng kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng 

từng sợi/tép. Có Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của 

tiêu chuẩn TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc 

CE hoặc FDA. 

1 
Sợi/ 

Tép 

8 

Chỉ Chromic 

Catgut số 3/0, dài 

75cm, kim tròn 

26mm, cong 

1/2C 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu sinh học đơn sợi, tan chậm, được 

làm từ sợi Collagen tinh khiết, phủ muối Chrom, thời gian 

giữ vết khâu tốt từ 14-21 ngày, thời gian tự tiêu hoàn toàn 

khoảng 90 ngày kể từ thời điểm khâu vết mổ. Cỡ chỉ số 

3/0, chiều dài chỉ 75cm. Kim tròn bằng thép không gỉ có 

phủ silicon, chiều dài kim 26mm, vòng kim 1/2. Đóng gói 

tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có Giấy chứng nhận phù hợp 

với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 

6546:1999 hoặc CE hoặc FDA 

1 
Sợi/ 

Tép 

9 

Chỉ Polyglactin 

910 số 4/0, dài 

75cm, kim tròn 

22mm, cong 

1/2C  

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi, được cấu thành từ 

một copolymer có thành phần gồm 90% Glycolide và 10% 

L-lactide, được phủ Polyglactin 370 và Calcium stearate, 

thời gian giữ vết khâu tốt nhất khoảng 30 ngày, thời gian 

tự tiêu hoàn toàn khoảng 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu 

vết mổ. Cỡ chỉ số 4/0, chiều dài chỉ 75cm. Kim tròn bằng 

thép không gỉ có phủ silicon, chiều dài kim 22mm, vòng 

kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có Giấy 

chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 

1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc CE hoặc FDA 

1 
Sợi/ 

Tép 

10 

Chỉ Polyglactin 

910 số 1, dài 

100cm kim tròn 

Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp đa sợi, được cấu thành từ 

một copolymer có thành phần gồm 90% Glycolide và 10% 

L-lactide, được phủ Polyglactin 370 và Calcium stearate, 

1 
Sợi/ 

Tép 



Stt 
Danh mục hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính  

đầu tù 65mm thời gian giữ vết khâu tốt nhất khoảng 30 ngày, thời gian 

tự tiêu hoàn toàn khoảng 56-70 ngày kể từ thời điểm khâu 

vết mổ. Cỡ chỉ số 1, chiều dài chỉ 100cm. Kim tròn đầu tù 

bằng thép không gỉ có phủ silicon, chiều dài kim 65mm, 

vòng kim 1/2. Đóng gói tiệt trùng riêng từng sợi/tép. Có 

Giấy chứng nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 

TCVN 1922:1999 hoặc TCVN 6546:1999 hoặc CE hoặc 

FDA 

Tổng cộng: 10 khoản    



MẪU BÁO GIÁ 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 

mại 

Thông số kỹ 

thuật 

Hãng SX/ 

Nước SX 

Quy cách 

đóng gói 
Đơn vị tính Số lượng 

Đơn giá có 

VAT (VNĐ) 

Thành tiền 

 ( VNĐ) 

1             

…             

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2026 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

120 ngày], đến ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - 

Mời chào giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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